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Số CIF / CIF No._____________
Tôi đề nghị Ngân hàng TNHH INDOVINA (IVB) cho tôi đăng ký thông tin sau:

I would like the INDOVINA BANK Ltd. (IVB) for personal information registration under the following information:
	THÔNG TIN TÀI KHOẢN / ACCOUNT INFORMATION

	Loại tài khoản / Account type
	(  Tiền gửi có kỳ hạn / Time deposit

	Loại tiền / Currency
	(  VND                           (  USD                 ( Khác / Other

	THÔNG TIN CHỦ TÀI KHOẢN / ACCOUNT HOLDER INFORMATION          

	Họ và tên / Full name                                                                                        
	
	Quốc tịch / Nationality
	

	Ngày sinh / Date of birth
	
	Giới tính / Gender
	( Nam/Male   ( Nữ/Female

	Tình trạng cư trú/Residence
	(  Cư trú / Resident     ( Không cư trú / Non Resident               

	Số Hộ chiếu 

 Passport No.
	
	Ngày cấp

Date of issue
	
	Nơi cấp

Place of issue
	

	Số thị thực/thẻ tạm trú

Visa/temporary card no.
	
	Từ ngày

From
	
	Đến ngày

To
	

	Địa chỉ thường trú của cá nhân Việt Nam hoặc địa chỉ đăng ký cư trú ở nước ngoài đối với cá nhân là người nước ngoài (bắt buộc)

Permanent address of Vietnamese Applicant or Oversea permanent address for foreigner applicant (mandatory)
	

	Địa chỉ nơi ở hiện tại của cá nhân Việt Nam hoặc địa chỉ nơi đăng ký cư trú ở Việt Nam đối với cá nhân người nước ngoài (bắt buộc)

Current resident of Vietnamese applicant or current residential address in Vietnam of foreigner applicant (mandatory)
	

	Điện thoại / Telephone No.
	Di động / Mobile   
	
	Cố định / Home                         
	

	Nghề nghiệp / Occupation
	
	Chức vụ / Position
	

	Địa chỉ nơi công tác 
Company address
	

	Điện thoại nơi công tác

Company Tel No.
	
	Thư điện tử 
Email address
	

	Địa chỉ liên hệ
Contact address
	

	Thu nhập trung bình hàng tháng

Monthly average income
	(  Dưới 10 triệu đồng                 ( Từ 10 triệu – 20 triệu đồng
     Under VND 10 mio                       From VND 10 mio – 20 mio          

( Trên 20 triệu đồng 

     Over VND 20 mio

	Thông tin bổ sung cho mục đích tuân thủ FATCA
	( Là công dân Mỹ/có thẻ xanh/đối tượng cư trú Mỹ (nếu có, xin vui lòng điền mẫu W-9). Mã số thuế Mỹ:______________________
    U.S citizen/US green card holder/resident alien (if any, please complete form W9). TIN number: _______________________


	Additional information for FATCA purpose
	( Có dấu hiệu Mỹ (nơi sinh tại Mỹ / địa chỉ gửi thư hoặc số điện thoại liên lạc tại Mỹ / lệnh định kỳ chuyển tiền vào một tài khoản mở tại Mỹ hay chuyển khoản từ một địa chỉ tại Mỹ / Giấy ủy quyền còn hiệu lực cho người có địa chỉ ở Mỹ / Địa chỉ nhờ giữ hộ thư cá nhân tại Mỹ) (nếu có, xin vui lòng điền mẫu W8-BEN). / With U.S indicia (born in U.S / Current U.S mailing or U.S phone number / Standing instructions to transfer funds to or receive from an account maintained in the US / Granted Power of Attorney with a U.S address / U.S care of hold mail address) (if any, please complete form W-8BEN).

	
	( Tôi không có những trạng thái nêu trên, nhưng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo với IVB trong vòng 30 ngày kể từ khi tôi có sự thay đổi trạng thái (nếu có). / I am not a person subject to FATCA. And I hereby commit to notify IVB any changes to this information within 30 days upon any changes.

	CHỮ KÝ MẪU

SPECIMEN SIGNATURE
	(1)


	(2)

	CAM KẾT CỦA KHÁCH HÀNG / CUSTOMER’S DECLARATION

	Tôi cam kết rằng / I hereby confirm:

1. Mọi thông tin nêu trên và thông tin trong hồ sơ đính kèm là đầy đủ, chính xác, đúng sự thật và phù hợp với các quy định pháp luật có liên quan. / All the above information and attached documents is full, accurate, true and in consistent with the related provisions of law. 

2. Sẽ thông báo bằng văn bản (kèm các giấy tờ có liên quan) gửi IVB khi có bất kỳ sự thay đổi nào về thông tin mở tài khoản đã cung cấp cho IVB. / To keep IVB informed by written notice (attached relevant document) when any information provided in this Application has been changed.

3. Tuân thủ các quy định về nhận tiền gửi của IVB và của pháp luật.
Compliance with the regulation on deposit of IVB and Vietnam’s law.

4. Tự chịu toàn bộ trách nhiệm trước pháp luật, bên thứ ba đối với bất kỳ tranh chấp nào phát sinh hoặc liên quan đến tính xác thực của các thông tin mà tôi đã cung cấp.

I myself shall be fully responsible before the law, the third party in any dispute arising or relating to the authenticity of the information that I provided.

5. Nếu có sự mâu thuẫn giữa ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh thì ngôn ngữ tiếng Việt được ưu tiên sử dụng.

In case there is any conflict between Vietnamese and English language, Vietnamese language will prevail.

                                                                                   ,ngày / date         tháng / month          năm/year           
                                                                                                 Chủ tài khoản  / Account holder 

                                                                                                   (Ký, họ tên / Signature, full name)                                    

                                                                                                                   

	PHẦN DÀNH CHO NGÂN HÀNG / FOR BANK USE ONLY

	Số tài khoản / Account No.
	
	Chi nhánh / PGD / IVB unit
	

	Giao dịch viên / Teller
(Ký, họ tên / Signature, full name)

	Kiểm soát / Checked by

(Ký, họ tên / Signature, full name)
	Duyệt chấp thuận/Approved by

(Ký, họ tên, đóng dấu / Signature, full name and stamp)



	Ngày / Date
	
	Ngày / Date
	
	Ngày / Date
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GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN


APPLICATION FOR PERSONAL INFORMATION REGISTRATION


(Dành cho KHCN nước ngoài – Tiền gửi CKH / For foreign clients – Time deposit)
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